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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 14/5/2025 

Môn: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 Là các vùng đất bị ngập nước theo mùa hoặc vĩnh viễn, nơi mà đất 

thường xuyên bão hòa nước. Đây là môi trường sống đặc biệt, có sự đa 

dạng sinh học cao, bao gồm các loài động, thực vật,.. 

0,5 

Điều hòa nguồn nước (lưu trữ nước trong mùa mưa và cung cấp nước 

trong mùa khô). 
0,5 

Bảo vệ bờ biển (rừng ngập mặn giảm sóng biển, chống xói mòn bờ biển) 0,5 

Là nơi cư trú của động thực vật (là môi trường sống cho nhiều loài động 

vật, bao gồm cả những loài quý hiếm,…) 
0,5 

Hấp thụ carbon (giảm tác động của biến đổi khí hậu bằng cách lưu trữ khí 

CO2,…), xử lý ô nhiễm nước (nhờ vào khả năng lọc tự nhiên của hệ sinh 

thái này) 

0,5 

Hệ sinh thái đất ngập nước như Tràm Chim ở Đồng Tháp, khu vực này 

không chỉ cung cấp nơi trú ngụ cho các loài động thực vật quý hiếm mà 

còn giúp điều tiết nước, giảm thiểu lũ lụt và cải thiện chất lượng không 

khí cho các khu vực đô thị lân cận. 

0,5 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 Bảo vệ môi trường sống (quản lý tốt tài nguyên và môi trường giúp duy 

trì và cải thiện chất lượng không khí, nước, đất và hệ sinh thái,… đảm 

bảo môi trường sống an toàn và lành mạnh cho con người và các loài sinh 

vật). 

0,5 

Đảm bảo nguồn tài nguyên bền vững (sử dụng hợp lý và tái tạo tài 

nguyên thiên nhiên giúp duy trì chúng cho các thế hệ tương lai, tránh tình 

trạng cạn kiệt và khai thác quá mức) 

0,5 

Hỗ trợ phát triển kinh tế (quản lý hiệu quả giúp duy trì nguồn cung cấp 

nguyên liệu, năng lượng,.. thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững) 
0,5 

Ứng phó với biến đổi khí hậu (việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí 

hậu thông qua việc giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ các hệ sinh 

thái,…) 

0,5 

Đảm bảo công bằng xã hội (không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc 

sống mà còn đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với tài nguyên giữa 

các cộng đồng và thế hệ) 

0,5 
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Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

Nhật Bản được biết đến với mô hình xử lý rác thải rất hiệu quả, tái chế 

tiên tiến, nơi rác thải được phân loại nghiêm ngặt thành nhiều nhóm như 

nhựa, giấy, kim loại,.... Nhờ vào việc quản lý rác thải hiệu quả, Nhật Bản 

không chỉ giảm lượng rác thải đến các bãi chôn lấp, mà còn tận dụng tài 

nguyên thông qua tái chế. 

0,5 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 Xâm nhập mặn (làm tăng độ mặn trong đất và nước, ảnh hưởng đến sản 

xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt) 
0,5 

Ngập lụt (mưa lớn và triều/nước biển dâng gây ngập lụt,…) 0,5 

Sạt lở bờ sông, bờ biển (khai thác tài nguyên quá mức kết hợp với biến 

đổi khí hậu dẫn đến sạt lở bờ sông, xói mòn bờ biển 
0,5 

Giảm diện tích đất canh tác (biến đổi khí hậu làm giảm diện tích đất nông 

nghiệp do ngập mặn và xói mòn bờ biển) 
0,5 

Ảnh hưởng đến sinh kế (các ngành nông nghiệp,…bị ảnh hưởng nặng nề 

ảnh hưởng đến thu nhập người dân) 
0,5 

Quản lý nước hiệu quả (xây dựng các hệ thống thủy lợi thông minh để 

ngăn xâm nhập mặn và lưu trữ nước ngọt,…) 
0,5 

Bảo vệ hệ sinh thái (trồng rừng ngập mặn để chống xói mòn bờ biển và 

tăng khả năng hấp thụ carbon,…) 
0,5 

Cải thiện cơ sở hạ tầng (nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị để ứng phó 

với mưa lớn và ngập úng,…) 
0,5 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 


